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1 19900039 Hồ Thanh Hải Nam 1979

Bình Trị 

Thiên 2006 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

2 49900544 Vương Trọng Đính Nam 1980 Cà Mau 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

3 79900003

Nguyễn Ngọc 

Lan Anh Nữ 1980 Long An 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

4 79900017

Trần Thụy 

Bảo Châu Nữ 1981 Tiền Giang 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

5 79900021 Phạm Thị Lan Châu Nữ 1979 Đồng Nai 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

6 79900028 Trần Thanh Diệu Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

7 79900033

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

8 79900038 Lê Thị Vĩnh Hằng Nữ 1980 Bắc Thái 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

9 79900052

Nguyễn 

Thanh Ngọc Hà Nữ 1979 Bình Dương 2004 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

10 79900056 Mã Thị Minh Hảo Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

11 79900057 Nguyễn Bích Hảo Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

12 79900058

Huỳnh Thị 

Thanh Hiền Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

13 79900059 Thái Thị Thu Hiền Nữ 1980

Quảng Nam 

Đà Nẵng 2004 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

14 79900062

Nguyễn Thị 

Ngọc Hiếu Nữ 1974 Sài Gòn 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

15 79900063 Phạm Trung Hiếu Nam 1980 An Giang 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học
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16 79900068

Phạm Thị 

Minh Hoa Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

17 79900081

Trịnh Thị 

Phương Khanh Nữ 1970 Sài Gòn 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

18 79900082

Nguyễn 

Thanh Khiêm Nam 1983 Trà Vinh 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

19 79900083 Trần Quốc Khoa Nam 1970 Sài Gòn 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

20 79900086 Lê Thị Bích Kiều Nữ 1980 Nha Trang 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

21 79900093

Nguyễn Thị 

Thi Lan Nữ 1978 Đồng Nai 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

22 79900096 Lê Đức Lâm Nam 1979

Thành Phố 

Hồ Chí Minh 2004 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

23 79900102

Đỗ Thị 

Thương Lệ Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

24 79900105 Nguyễn Thị Liên Nữ 1981 Quảng Ngãi 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

25 79900108

Nguyễn 

Hoàng Linh Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

26 79900109

Nguyễn Hồ 

Thế Linh Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

27 79900113 Phùng Uyển Linh Nữ 1979

Thành Phố 

Hồ Chí Minh 2004 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

28 79900116 Lê Thị Cẩm Loan Nữ 1979 Long An 2004 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

29 79900124 Quang Ngọc Luyện Nam 1982 Dak Lak 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

30 79900127 Hoàng Thị Mai Nữ 1965

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

31 79900128 Lê Thị Kim Mai Nữ 1975

Thành Phố 

Hồ Chí Minh 2004 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

32 79900131 Bùi Đức Minh Nam 1958 Phước Long 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

33 79900141 Lý Ngọc Nga Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



34 79900142

Nguyễn Thị 

Thanh Nga Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

35 79900143 Phạm Thị Tố Nga Nữ 1980 Thái Bình 2004 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

36 79900145 Nguyễn Tố Ngân Nữ 1980 Hà Nội 2006 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

37 79900146 Trương Mẫn Nghi Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

38 79900148 Lại Phan Kim Ngọc Nữ 1978

Nha Trang 

Khánh Hòa 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

39 79900149 Lê Thị Hồng Ngọc Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

40 79900151 Đinh Thị Bích Ngọc Nữ 1981 Khánh Hòa 2004 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

41 79900153 Lê Thị Kim Nguyên Nữ 1981 Đồng Nai 2006 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

42 79900155 Trang Thanh Nguyên Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

43 79900156 Trần Quốc Ngữ Nam 1980 Sông Bé 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

44 79900160 Võ Thị ái Nhi Nữ 1963

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

45 79900165

Lê Nguyễn 

Quỳnh Như Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

46 79900170 Đỗ Thị Ngọc Oanh Nữ 1979 Đồng Nai 2004 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

47 79900176 Lý Thục Phương Nữ 1975

Tân Châu An 

Giang 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

48 79900187

Nguyễn Trần 

Quyên Quyên Nữ 1980 Tiền Giang 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

49 79900192 Huỳnh Ngọc Quỳnh Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

50 79900193

Nguyễn Thị 

Tú Quỳnh Nữ 1981

Thành Phố 

Hồ Chí Minh 2004 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

51 79900199 Phù Thoại Tố Sương Nữ 1978 Khánh Hòa 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

52 79900200 Lê Thị Thanh Tâm Nữ 1979 Quảng Ngãi 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



53 79900202

Phạm Thị 

Minh Tâm Nữ 1980 Hải Hưng 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

54 79900209 Từ Thị Thùy Thanh Nữ 1975 Quảng Ngãi 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

55 79900215 Tăng Thị Kim Thảo Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

56 79900218

Võ Thùy 

Thanh Thảo Nữ 1980 Khánh Hòa 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

57 79900221 Trần Thị Kim Thi Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

58 79900238

Phạm Thị 

Ngọc Thủy Nữ 1975 Đồng Tháp 2004 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

59 79900239 Phạm Xuân Thủy Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

60 79900240

Trần Thị 

Thanh Thủy Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

61 79900251

Nguyễn Phạm 

Thùy Trang Nữ 1979 Củ Chi 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

62 79900253

Phạm Thị 

Phương Trang Nữ 1981 Qui Nhơn 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

63 79900257 Lê Quỳnh Trâm Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

64 79900259

Nguyễn Thị 

Thủy Tiên Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

65 79900261 Tô Hồ Thanh Trúc Nữ 1981 Long An 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

66 79900264 Bùi Quang Trương Nam 1977 Long An 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

67 79900265 Trần Anh Tuấn Nam 1979 Thanh Hóa 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

68 79900273

Nguyễn 

Thanh Linh Tú Nữ 1974 Đà Nẵng 2005 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

69 79900276

Nguyễn Thị 

Thoại Tường Nữ 1977 Minh Hải 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

70 79900277

Nguyễn Thái 

Ngọc Uyên Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



71 79900278

Nguyễn Hà 

Phương Uyên Nữ 1981 Khánh Hòa 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

72 79900286 Lê Thục Vy Nữ 1979 Quảng Ngãi 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

73 79900288

Nguyễn Thị 

Thanh Xuân Nữ 1981

Quảng Nam- 

Đà Nẵng 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

74 79900293 Trung Thị Yến Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

75 79900295

Lê Đăng Trần 

Vy Đan Nữ 1981 Bình Thuận 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

76 79980016

Nguyễn Thị 

Thùy Nga Nữ 1961 Sài Gòn 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

77 AV99071 Hà Thanh Thủy Nữ 1974 An Thạnh 2003 1999 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học


